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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 09/2026) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 ngày 4 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp để thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 0101/QĐ-SYT ngày 30 tháng 01 năm 2026 của Sở Y tế về 

việc thành lập Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành 

nghề Dược; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 

13 tháng 5 năm 2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho 33 cá nhân (phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (TTh).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ Quang 
 



DANH SÁCH CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số:  0765/QĐ-SYT ngày 13/5/2026 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 26113/CCHN-D-SYT-DL NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 06/6/1996 067196006159 Cao đẳng dược 
Thôn Đắc Kim, xã Thuận An, 

tỉnh Lâm Đồng 
Cấp lần đầu 

2 26101/CCHN-D-SYT-DL NGUYỄN THỊ TÚ ANH 29/3/1995 070195006856 Cao đẳng dược 
Buôn Phă Prŏng, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

10012/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 14/9/2017 

3 26099/CCHN-D-SYT-DL Y LUYỆN BKRÔNG 05/11/1996 066096024223 Dược sĩ Đại học 
01 Buôn Pu, xã Ea Knuếc, 

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

4 26117/CCHN-D-SYT-DL TRẦN THỊ HUYỀN DIỄM 10/11/1988 052188004189 Dược sĩ Đại học 
Buôn M'Duk, phường  

Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số CCHND: 

23358/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 13/12/2023 

5 26094/CCHN-D-SYT-DL TRẦN THỊ TUYẾT DIỆU 15/01/1995 066195022124 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

Buôn Huk A, xã Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

19299/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 08/10/2019 

6 26114/CCHN-D-SYT-DL VÕ HỒNG ĐỨC 06/7/1997 054097010557 Dược sĩ Đại học 
Khu phố Phú Hiệp, phường 

Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

7 26106/CCHN-D-SYT-DL TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG 31/10/2003 035303000192 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

Thôn 2 Công Xá, xã  

Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình 
Cấp lần đầu 

8 26108/CCHN-D-SYT-DL PHẠM THỊ MÂY HỒNG 27/02/2003 035303007391 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

Số nhà 18, thôn 3, xã Quảng 

Phú, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

9 26112/CCHN-D-SYT-DL MINH THỊ HƯỜNG 18/11/1995 066195014374 Cao đẳng dược 
Thôn 17, xã M’Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

10 26098/CCHN-D-SYT-DL H LY NA KPƠR 30/5/1995 066195002299 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

Buôn Cư Phiang, xã Cư Pui, 

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

11 26092/CCHN-D-SYT-DL CAO THUỲ LINH 06/6/1973 054173000938 Dược sĩ Đại học 
Khu phố 2, phường  

Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

12 26111/CCHN-D-SYT-DL NGUYỄN SƠN NAM 13/4/1990 066090017114 Dược sĩ Đại học 
TDP 2 Tân Tiến, phường 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại lần: 2, số CCHND: 

21047/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 31/3/2021 

13 26109/CCHN-D-SYT-DL HOÀNG THỊ KIM NGỌC 04/8/1998 066198001595 Dược sĩ Đại học 
Tổ liên gia 2a, TDP 7, 

phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

14 26116/CCHN-D-SYT-DL 
NGUYỄN TRẦN  

ANH NGUYÊN 
11/02/2002 054202005382 

Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

Thôn Nông Nghiẹp, xã Tây 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

15 26120/CCHN-D-SYT-DL LÊ VẠN NHẬT 20/01/2002 066202001209 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

Thôn Yên Khánh, xã Dliê Ya, 

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

16 26121/CCHN-D-SYT-DL PHÙNG THẢO NHI 11/8/2000 066300003215 Dược sĩ Đại học 

249/20 Phan Bội Châu, TDP 

13 Tân Tiến, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

17 26105/CCHN-D-SYT-DL TRẦN THỊ QUỲNH 18/01/2000 067300004338 Dược sĩ Đại học 
Thôn 31, xã Nam Dong, tỉnh 

Lâm Đồng 
Cấp lần đầu 

18 26103/CCHN-D-SYT-DL TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 01/12/1993 066193019133 Dược sĩ Đại học 
TDP 9, phường Thành Nhất, 

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

19 26093/CCHN-D-SYT-DL TRẦN THỊ SÁU 06/3/1980 066180006605 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 
xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

00624/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 29/9/2014 



STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

20 26107/CCHN-D-SYT-DL PHẠM THỊ THU SƯƠNG 12/01/1998 066198011936 Dược sĩ Đại học 

25/9 Mai Hắc Đế, TDP 1 Tân 

Thành, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

21 26104/CCHN-D-SYT-DL LÊ THỊ TÂM 20/6/1996 066196003897 Dược sĩ Đại học 
Thôn 17, xã Ea Ning,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

22 26091/CCHN-D-SYT-DL NGUYỄN CHÍ THÀNH 15/4/1990 066090012736 Bác sĩ Y học cổ truyền 

82 Lê Thánh Tông, TDP 7A 

Thành Công, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

23 26097/CCHN-D-SYT-DL PHẠM THỊ THẢO 13/9/1999 066199018418 Dược sĩ Đại học 
Thôn Ngã Ba, xã Đắk Liêng, 

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

24 26118/CCHN-D-SYT-DL LÊ THỊ THẢO 12/10/1999 054199010384 Dược sĩ Đại học 
Thôn Phú Dương, phường 

Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

25 26115/CCHN-D-SYT-DL NGUYỄN NGỌC BẢO THI 07/4/1987 054087009123 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

268 Nguyễn Huệ, phường 

Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

26 26102/CCHN-D-SYT-DL ĐÀO THỊ HOÀI THU 02/02/1999 066199017622 Dược sĩ Đại học 
Thôn 4, xã Tân Tiến,  

tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

27 26110/CCHN-D-SYT-DL HUỲNH THỊ THÚY 21/4/1991 066191002412 
Cao đẳng danh hiệu  

Cử nhân thực hành dược 

Thôn Tân Lập A, xã  

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số CCHND: 

00848/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 20/01/2015 

28 26095/CCHN-D-SYT-DL TỐNG THỊ THANH THÙY 05/3/1985 066185005194 Dược sĩ Đại học 
Số 08, thôn Trung Hồ, xã 

Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số CCHND: 

23188/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 16/5/2023 

29 26096/CCHN-D-SYT-DL HỨA HÙNG TÍN 01/4/1974 052074017237 Y sĩ Y học dân tộc 

239 Quang Trung, TDP 7  

Tân Tiến, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

30 26119/CCHN-D-SYT-DL LÊ THỊ TRÂM 20/10/1997 054197004810 Cao đẳng dược 
Tổ 1, khu phố Định Thọ 2, xã 

Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

31 26100/CCHN-D-SYT-DL NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 10/5/2000 066300018351 Dược sĩ Đại học 
27/2 Lê Hồng Phong, thôn 01, 

xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

32 26090/CCHN-D-SYT-DL ÂU CẨM TÚ 26/12/1980 066180006474 Dược sĩ Đại học 
Số 532A Trần Phú, phường 

Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

33 26122/CCHN-D-SYT-DL ĐÀO THỊ THẢO VY 10/8/1999 066199004036 Dược sĩ Đại học 

91/2 Hùng Vương, TDP 1  

Tự An, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 
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